
       SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

         3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

         Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

         II. Nội dung yêu cầu báo giá:

         1. Danh mục vật tư y tế:

STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số 

lượng/khối 

lượng

Đơn vị tính

1 Túi máu đơn 250ml 

-Thể tích 250ml và có kích thước 130mm. 

Túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( trong 

100ml CPDA-1 chứa: Citric Acid (Anhydr.): 0,299g; 

Sodium Citrate (Dihydr.): 2,63g, Monobasic Sodium 

Phosphate (Monohydr.): 0,222g, Dextrose 

(Monohydr.): 3,19g), Adenine 0,0275 g. 

. Ống dây nhận máu: dài 980 ± 40 mm, đường kính 

ngoài 4,4mm và đường kính trong 3,0mm. 

. Có kẹp Polycetal ép phun, có 12 đoạn ống nhận máu.

. Bộ mã vạch ISBT 128 trên nhãn túi.

. Sức bền của túi:

         Sức chịu lực ly tâm (Centrifugation resistance ): 

5000g trong 10 phút

         Sức chịu áp suất (Pressure resistance): 

0.7kg/cm2 trong 10 phút

         Sức chịu nhiệt độ (Thermal resistance): trong 

khoảng -80°C tới 37°C ±2°

-Mã SP: Teruflex ACDA-1 Single blood bag

200 Túi

                                Kon Tum, ngày 3 tháng  6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

          Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 

thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

          1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang 

Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

          2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung 

ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ emai: thanhxuanbvkt87@gmail.com

         Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

         4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 3 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h  ngày 13 tháng 6 năm 

2024.

         5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2024.



2 Túi máu ba 250ml 

-Bao gồm 03 túi, thể tích mỗi túi 250ml và có kích 

thước 130±5mm. 

Túi 1: có 35ml dung dịch chống đông CPD (trong 

100ml CPD chứa: Citric Acid (Anhydr.): 0,299g; 

Sodium Citrate (Dihydr.): 2,63g, Monobasic Sodium 

Phosphate (Monohydr.): 0,222g, Dextrose 

(Monohydr.): 2,55g). 

Túi 2: túi chuyền

Túi 3: chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 

(trong 100ml dung dịch AS-5 chứa: Sodium Chloride: 

0,877g; Dextrose (Anhydr.): 0,818g; Adenine: 0,03g; 

Mannitol: 0,525g). Ống dây lấy máu dài 980 ± 40 

mm, có 12 đoạn ống nhận máu, có kẹp Polycetal ép 

phun. 

. Ống nhận và chuyền có đường kính ngoài 4,4mm và 

đường kính trong 3mm.

.Bộ mã vạch ISBT 128 trên nhãn túi.

.Sức bền của túi:

         Sức chịu lực ly tâm (Centrifugation resistance): 

5000g trong 10 phút

         Sức chịu áp suất (Pressure resistance): 

0.7kg/cm2 trong 10 phút

         Sức chịu nhiệt độ (Thermal resistance): trong 

khoảng      -80°C tới 37°C ±2

-Mã SP: Teruflex CPD/ AS-5 Triple blood 

bag/3AO256E8

800 Túi

         2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

         3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng6,7/2024.

         5. Các thông tin khác (nếu có): không.

       GIÁM ĐỐC        PHÒNG VTTTBYT                       

     Võ Văn Thiện    Cáp Nguyễn Anh Tướng                  Đỗ Thị Xuân

         4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, 

nghiệm thu.

Tổng cộng : 02 khoản


